
1 

 

 

TRƯỜNG THPT YÊN HÒA 

BỘ MÔN: VẬT LÝ 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I  

NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: VẬT LÝ KHỐI 11  

 

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT, KTCB: 

1. Các khái niệm về dao động điều hòa 

2. Phương trình dao động:  

Phương trình dao động điều hòa: x = Acos(t +  ) = Asin(t +  + 
2


). Trong đó 

 x: li độ, là tọa độ của vật tính từ vị trí cân bằng (cm;m) 

            A > 0: biên độ dao động (li độ cực đại)  (cm; m) 

 (t + ): pha của dao động tại thời điểm t  (rad) 

             : pha ban đầu (rad) 

              > 0: tần số góc (rad/s) ; A,  ,   là hằng số. 

* Chú ý: Một chất điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng có thể coi là hình chiếu của một chất điểm tương 

ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó (tốc độ góc của chất điểm chuyển động tròn đều có giá 

trị bằng tần số góc ). 

3. Chu kì, tần số và tần số góc của dao động điều hòa 

3.1. Chu kì T (s) 

- Khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. 

- Chu kì cũng là khoảng thời gian ngắn nhất mà vật trở về vị trí cũ và chuyển động theo hướng cũ (tức là trạng thái 

cũ). 


=




=

2
T

t

N
;    N là tổng số dao động của vật thực hiện,  t: thời gian vật thực hiện N dao động. 

3.2. Tần số f (Hz hay s-1)  

Số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây.      


= =

=


1
f

T 2

N

t
 

3.3. Tần số góc  (rad/s)   

Tần số góc:  
2

2 f
T


 = =   

4. Vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hòa 

4.1. Vận tốc:  

Phương trình vận tốc: v = x’ = - Asin(t +  )  = Acos(t +  + 


2
) 

+ Ở vị trí biên: x = ± A ; v = 0 

+ Đi qua vị trí cân bằng: x = 0 ;  |vmax |= A  

4.2. Gia tốc:  

Phương trình gia tốc: a = v’ = x” = - 2Acos(t +  )  

+ Ở vị trí biên : 2

max
a A=   

+ Đi qua vị trí cân bằng: a = 0 

+ a  luôn hướng về vị trí cân bằng, a ngược dấu với x 

4.3. Công thức độc lập thời gian 
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 - Liên hệ v và x : 
2

2 2

2

v
x A


+ =  

 - Liên hệ a và x : a = - 2x 

 - Liên hệ A và v: 
2

2 2

2
( )

a
v A


+ =  

5. Đồ thị của dao động điều hòa 

* Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x, v, a vào t là một đường hình sin. 

* x, v, a biến thiên điều hòa cùng một chu kì T, có cùng tần số f. 

(3) là đồ thị của x; (2) là đồ thị của v; (1) là đồ thị của a. 

6. Con lắc lò xo 

6.1. Định luật II Niutơn cho vật: 
k

a x
m

= −  hay = −
2

a x  

6.2. Tần số góc, chu kì, tần số:  
k

m

g
 = =


; 

m
T 2

k

g
2=  = 


; =



1 k
f

2 m
. 

6.3. Khảo sát dao động con lắc lò xo về mặt năng lượng. 

6.3.1. Động năng: 21

2
đW mv=          

 + = = 
2 2 2

max max®

1 1
mv m A

2 2
W  : khi x = 0  lúc vật đi qua vị trí cân bằng. 

 + Wđmin = 0: khi x =  A lúc vật ở hai biên. 

6.3.2. Thế năng:  = 2

t

1
W kx

2
 

 + Wtmax =  21
kA

2
: x =  A lúc vật ở hai biên. 

 + Wtmin = 0: khi x = 0  lúc vật đi qua vị trí cân bằng. 

6.3.3. Cơ năng (năng lượng):  

𝐖 = 𝐖đ +𝐖𝐭 =
𝟏

𝟐
𝐤𝐀𝟐 =

𝟏

𝟐
𝐦𝛚𝟐𝐀𝟐 = 𝐡𝐬 

  - Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động, tỉ lệ bậc 

nhất với  k, không phụ thuộc m 

  - Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua ma sát 

  - Khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại 

  - Cơ năng bằng động năng của vật ở vị trí cân bằng và bằng thế năng 

của vật ở hai biên. 

  - Động năng, thế năng biến thiên tuần hoàn cùng chung tần số gấp đôi 

tần số dao động của vật; cùng chung chu kì bằng nửa chu kì dao động của vật. 

- Có 2

t

1
W =W kA

4
đ = sau một khoảng thời gian 

4

T
t =  

7. Con lắc đơn  

7.1. Điều hiện khảo sát: 

- Khi góc   nhỏ thì    sin (rad)=
s

; cos = 1 - 
1

2

2  

7.2. Lực kéo về : F =  Pt = - mgsin   

- Nếu góc  nhỏ (  < 100 ) thì : 
t

s
P mg mg= −  = −  

W 

t 
2
T  

4
T  O 

1
4 kA2 

1
2 kA2 

®
W

t
W

 

t 

x, v, a 

O 

(1) 

(2) 

(3) 
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7.3. Phương trình dao động: 

Định luật II NiuTơn cho ta: = −
g

s '' s  hay = −
2

s '' s  và  = − 
2

'' .  

- Các phương trình dao động điều hòa: 

 + Li độ cong :  s = s0cos(t + ) (cm; m) 

 + Li độ góc   : 
0

( )cos t =   +   (độ, rad) 

 + Vận tốc: 
0

' sin( )v s s t= = −  +  (cm/s; m/s) 

 + Gia tốc tiếp tuyến: a = v’ = s’’ = - 
0

2
( )coss t  +  (cm/s2; m/s2) 

 + Con lắc đơn dao động điều hòa khi góc lệch nhỏ và bỏ qua mọi ma sát 

 + s = ℓα; s0 = ℓα0    với α, α0 có đơn vị rad  

- Chu kì, tần số góc, tần số :  = T 2
g

 ; =
g

; =


1 g
f

2
 

  + Khi con lắc đơn dao động điều hòa thì chu kì không phụ thuộc khối lượng vật nặng và cũng không phụ thuộc 

biên độ.  

7.3. Khảo sát dao động con lắc đơn về mặt năng lượng. 

7.3.1. Động năng: 21

2
đW mv=  

+ = = 
2 2 2

max max®

1 1
mv m A

2 2
W   khi s = 0, lúc vật đi qua vị trí cân bằng. 

 + Wđmin = 0 khi s =  A lúc vật ở hai biên. 

7.3.2. Thế năng: Wt = mgℓ (1 – cos ) 

 + Wtmax =  mgℓ (1 – cos0):  =  0 lúc vật ở hai biên. 

 + Wtmin = 0: khi  = 0  lúc vật đi qua vị trí cân bằng. 

7.3.3. Cơ năng:  

 2 2

0 ax

1 1
(1 cos ) (1 cos )

2 2
mW mv mg mg mv= + −  = −  =  

 + Các công thức Wđ, Wt, W ở trên đúng cho cả trường hợp góc lệch bé và lớn. 

 + Khi   nhỏ thì động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn với chu kì bằng một nửa chu kì biến thiên của α.  

 + Cơ năng: 2 2 2

0 0

1 1
W

2 2
mg m s = =  

8. Phương trình sóng 

Giả sử phương trình sóng tại gốc tọa độ có dạng: u0 = Acost 

Phương trình sóng tại M cách gốc tọa độ x: cos 2 ( )M

t x
u A

T



= −  

* Phương trình sóng là hàm tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T và tuần hoàn theo không gian với chu kỳ  . 

+ Hai điểm cách nhau một khoảng d thì có độ lệch pha: 
2 d

 =


 

+ Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha: d k=  ( k = 1, 2, 3…). 

+ Khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha: d (
1

k )
2

= +  (k= 0,1,2…) 

 

 

 

Phuong truyen song

M O N
M

d OM=
N

d ON=

o
u a cos( t )=  +

M
M

2 d
u a cos( t )


=  ++



N
N

2 d
u a cos( t )


=  +−


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9. Giao thoa sóng 

9.1. Hai nguồn kết hợp: 

Sóng kết hợp là hai nguồn thỏa mãn các điều kiện sau 

 + Hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số. 

 + Hai nguồn có độ lệch pha không thay đổi theo thời gian ( hoặc cùng pha).  

Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra là hai sóng kết hợp. 

9.2. Giao thoa sóng:  

Giao thoa sóng là hiện tượng  hai sóng kết hợp, khi gặp nhau tại những điểm xác định, luôn luôn tăng cường nhau 

hoặc làm yếu nhau. 

* Trong miền giao thoa xuất hiện những đường hypebol (có hai tiêu điểm là hai nguồn S1, S2) là các vân giao thoa 

cực đại xen kẻ với các vân giao thoa cực tiểu. 

 + Những điểm dao động với biên độ cực tiểu (các vân giao thoa cực tiểu): 2 sóng gặp nhau triệt tiêu. 

 + Những điểm dao động với biên độ cực đại (các vân giao thoa cực đại): 2 sóng gặp nhau tăng cường 

9.3. Vị trí cực đại, cực tiểu  

9.3.1. Các phương trình sóng 

   Giả sử phương trình sóng hai nguồn S1, S2 có dạng: = = 
1 2S S

u u a cos( t)  

 - Các phương trình sóng do hai nguồn S1, S2 lần lượt gởi đến M:  

 
=  − =  −

 

1 2
1M 2M

2 d 2 d
u a cos( t );u a cos( t )  

 - Phương trình sóng tổng hợp tại M:  

 −  + 
=  − 

  

2 1 2 1
M

(d d ) (d d )
u 2a cos cos t  

- Biên độ sóng tại M : 
 −

=


2 1
M

(d d )
A 2a cos  

- Độ lệch pha của hai sóng do hai nguồn truyền đến M là:


 = −


2 1

2
(d d )  

9.3.2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa 

 * Vị trí các cực đại giao thoa: d2 – d1 = k 

 Những điểm tại đó dao động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của 2 sóng từ nguồn truyền tới 

bằng một số nguyên lần bước sóng . 

 + Tại những điểm dao động với biên độ cực đại thì hai sóng do hai nguồn truyền đến điểm đó cùng pha với nhau 

: =  =  2k ; (k 0, 1, 2,...)    

 * Vị trí các cực tiểu giao thoa: 
2 1

1
( )

2
d d k − = +  

 Những điểm tại đó dao động có biên độ triệt tiêu là những điểm mà hiệu đường đi của 2 sóng từ hai nguồn truyền 

tới bằng một số nữa nguyên lần bước sóng . 

 + Tại những điểm dao động với biên độ cực tiểu thì hai sóng do hai nguồn truyền đến điểm đó ngược pha với nhau 

: ( ) = +  =  2k 1 ; (k 0, 1, 2,...)    

 + Khi hai nguồn sóng lệch pha nhau 1 góc 2 1   = −  thì: 

  - Biên độ sóng tại M : 
 −  

= −  

2 1
M

(d d )
A 2a cos

2
 



5 

 

  - Độ lệch pha của hai sóng do hai nguồn truyền đến M là:   


 = −


2 1

2
(d d )+ 1 2

2

 +  

10. Sóng dừng 

10.1. Sự phản xạ của sóng. 

- Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.  

- Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ 

10.2. Sóng dừng 

10.2.1. Định nghĩa: Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng gọi là sóng dừng. 

* Khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp hoặc 2 bụng liên tiếp bằng nữa bước sóng 

10.2.2. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định :  

{
 
 

 
 
+ A,B  là nút sóng.

+ AB = k
λ

2
+Số bó =số bụng sóng = k

+Số nút sóng = k+ 1

 

10.2.3. Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do  

{
 
 

 
 
+ A là nút sóng, B là bụng sóng.

+ AB = (k +
1

2
)
λ

2
+Số bó nguyên = k

+Số nút sóng = số bụng sóng = k + 1

 

 * Biên độ sóng dừng của một điểm trên dây cách:  

     + đầu nút 1 đoạn d là: 
2

A 2 | sin( ) |M

d
a




= . 

   + đầu bụng 1 đoạn d là: 
2

A 2 | cos( ) |M

d
a




= . 

11. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động 

11.1. Biến thiên điện tích và dòng điện 

Điện tích của tụ: 0 cosq q t=  (Chọn t = 0 sao cho  = 0 ) 

Dòng điện chạy qua mạch: 
0 0sin( ) cos( )

2

dq
i I t I t

dt


= = −  =  +  với = 

0 0
I Q và 

1

LC
 =  

11.2. Chu kỳ và tần số riêng của mạch dao động 

Tần số góc riêng: = = o

0

I1

QLC
;  

Chu kỳ dao động riêng: 0

0

2 2
Q

T LC
I

 = =   

Tần số dao động riêng: 
1

2
f

LC
=  

11.3 Năng lượng điện từ của mạch dao động 

 Tổng năng lượng điện trường trên tụ điện và năng lượng từ trường trên cuộn cảm gọi là năng lượng điện từ. 

- Năng lượng điện trường (ở tụ điện) : = = =
2

2

®

1 1 q 1
W Cu qu

2 2 C 2
 

- Năng lượng từ trường (ở cuộn cảm) : = 2

t

1
W Li

2
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- Năng lượng điện từ trường: = + = = =0

2

2 2

® t 0 0

Q1 1 1
W  W W LI CU

2 2 C 2
 

* Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với chu kỳ bằng một nữa chu kỳ biến thiên 

của điện tích và dòng điện. 

12. Hiện tượng giao thoa ánh sáng 

 Thí nghiệm Y-âng chứng tỏ rằng hai chùm ánh sánh kết hợp cũng có thể giao thoa với nhau, nghĩa là ánh sánh có 

tính chất sóng. 

12.1. Vị trí các vân giao thoa 

  Gọi a là khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp S1S2 

         D: là khoảng cách từ hai nguồn đến màn 

          : là bước sóng ánh sáng 

➢ Vị trí vân sáng trên màn:  

             
S

D
x k ki (k 0, 1, 2,...)

a


= = =    

 - k = 0   sx 0= : Vân trung tâm là vân sáng bậc 0 

 - k 1=  sx i =  : Vân sáng bậc 1 

 - k 2=  sx 2i =  : Vân sáng bậc 2  

…. 

➢ Vị trí vân tối trên màn:    

     
t

1 D 1
x (k ) (k )i (k 0, 1, 2,...)

2 a 2


  = + = + =    

- Đối với vân tối, không có khái niệm bậc giao thoa. 

- k = 0, ta được vân tối thứ 1 

- k =1, ta được vân tối thứ 2 

- k = 2, ta được vân tối thứ 3… 

12.2. Khoảng vân i 

  - Là khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp hoặc hai vân tối liên tiếp nhau 

  - Công thức tính khoảng vân: 
D

i
a


=  

12.3. Bước sóng ánh sáng và màu sắc 

 - Bước sóng ánh sáng: mỗi ánh sáng đơn sắc có một  bước sóng hoặc tần số trong chân không hoàn toàn xác định. 

 - Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 380nm đến 760nm ( tim do     ) 

 

B. LUYỆN TẬP:  CÁC BÀI TẬP SBT ĐÃ CÓ HƯỚNG DẪN TRONG SÁCH 

 

CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG 

 

Phần I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. 

 

Câu 1. Một chất điểm dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm 

là 

A. 5 cm. B. −5 cm. C. 10 cm. D. −10 cm. 
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Câu 2. Một chất điểm dao động điều hoà trong 10 dao động toàn phần chất điểm đi được quãng đường dài 120 cm. 

Quỹ đạo dao động của vật có chiều dài là 

A. 6 cm. B. 12 cm. C. 3 cm. D. 9 cm. 

Câu 3. Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình 𝑥 = 5cos⁡ (10𝜋𝑡 +
𝜋

3
) (cm). Li độ của chất điểm khi 

pha dao động bằng (𝜋) là 

A. 5 cm. B. −5 cm. C. 2,5 cm. D. −2,5 cm. 

Câu 4. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là:𝑥 = 5√3cos⁡ (10𝜋𝑡 +
𝜋

3
) (cm) 

Tại thời điểm t = 1 s thì li độ của chất điểm bằng 

 A. 2,5 cm. B. −5√3 cm. C. 5 cm. D. 2,5√3 cm. 

Câu 5. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là:  𝑥 = 6cos⁡ (10𝜋𝑡 +
𝜋

3
) (cm) 

Li độ của chất điểm khi pha dao động bằng (−
𝜋

3
) là 

 A. 3 cm. B. −3 cm. C. 3√3 cm. D. −3√3 cm. 

Câu 6. Một chất điểm 𝑀 chuyển động đều trên một đường tròn, bán kính R, tốc độ góc Ω. Hình chiếu của 𝑀 trên 

đường kính biến thiên điều hoà có 

 A. biên độ R. B. biên độ 2𝑅. C. pha ban đầu Ω t. D. độ dài quỹ đạo 4R. 

Câu 7. Phương trình dao động của một vật có dạng 𝑥 = −𝐴cos⁡ (𝜔𝑡 +
𝜋

3
) (cm). Pha ban đầu của dao động là 

 A. 
𝜋

3
. B. −

𝜋

3
. C. 

2𝜋

3
. D. −

2𝜋

3
. 

Câu 8. Một chất điểm dao động điều hoà có chu kì⁡T = 1 s. Tần số góc 𝜔 của dao động là 

 A. 𝜋(rad/s). B. 2𝜋(rad/s). C. 1(rad/s). D. 2 (rad/s). 

Câu 9. Một chất điểm dao động điều hoà có tần số góc 𝜔 = 10𝜋(rad/s). Tần số của dao động là 

 A. 5 Hz. B. 10 Hz. C. 20 Hz. D. 5𝜋Hz. 

Câu 10. Một chất điểm dao động điều hoà. Trong thời gian 1 phút, vật thực hiện được 30 dao động. Chu kì dao 

động của chất điểm là 

 A. 2 s. B. 30 s. C. 0,5 s. D. 1 s. 

Câu 11. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: 𝑥 = 5√3cos⁡ (10𝜋𝑡 +
𝜋

3
) (cm) 

Tần số của dao động là 

 A. 10 Hz. B. 20 Hz. C. 10𝜋Hz. D. 5 Hz. 

Câu 12. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: 𝑥 = 6cos⁡ (4𝜋𝑡 +
𝜋

3
) (cm) 

Chu kì của dao động là 

 A. 4 s. B. 2 s. C. 0,25 cm. D. 0,5 s. 

Câu 13. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là:⁡𝑥 = 10cos⁡ (
𝜋

3
𝑡 +

𝜋

2
) (cm) 

Tại thời điểm t vật có li độ 6 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Sau 9 s kể từ thời điểm 𝑡 thì vật đi qua li độ 

 A. 3 cm đang hướng về vị trí cân bằng B. −3 cm đang hướng về vị trí biên. 

 C. 6 cm đang hướng về vị trí biên. D. −6 cm đang hướng về vị trí cân bằng.  

Câu 14. Chọn kết luận đúng về dao động điều hoà của con lắc lò xo. 

 A. Quỹ đạo là đường hình sin. B. Quỹ đạo là một đoạn thẳng. 

 C. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian. D. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian. 

Câu 15. Một vật dao động điều hoà có phương trình 𝑥 = 2cos⁡ (5𝑡 −
𝜋

6
) (cm). Phương trình vận tốc của vật là 

 A. 𝑣 = 5cos⁡ (5𝑡 −
𝜋

6
) (cm/s). B. 𝑣 = 10cos⁡ (5𝑡 +

𝜋

3
) (cm/s). 
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 C. 𝑣 = 20cos⁡ (5𝑡 −
𝜋

6
) (cm/s). D. 𝑣 = 5cos⁡ (5𝑡 +

𝜋

3
) (cm/s). 

Câu 16. Vận tốc của một vật dao động điều hoà tại vị trí cân bằng là 1 cm/s và gia tốc của vật tại vị trí biên là 

1,57 cm/s2. Chu kì dao động của vật là 

 A. 3,24 s. B. 6,28 s. C. 4 s. D. 2 s. 

Câu 17. Một chất điểm dao động điều hoà với tần số 4 Hz và biên độ 10 cm. Gia tốc cực đại của chất điểm là 

 A. 2,5 m/s2. B. 25 m/s2. C. 63,1 m/s2. D. 6,31 m/s2. 

Câu 18. Chất điểm 𝑀 chuyển động tròn đều trên một đường tròn với tốc độ dài 160 cm/s và tốc độ góc 4rad/s. 

Hình chiếu P của M trên một đường thẳng cố định nằm trong mặt phẳng hình tròn dao động điều hoà với biên độ 

và chu kì lần lượt là 

 A. 40 cm; 0,25 s. B. 40 cm; 1,57 s. C. 40 m; 0,25 s. D. 2,5 m; 0,25 s. 

Câu 19. Phương trình vận tốc của một vật dao động là: 𝑣 = 120cos⁡ 20𝑡(cm/s), đơn vị đo của thời gian 𝑡 là giây. 

Vào thời điểm 𝑡 =
𝑇

6
 (T là chu kì dao động), vật có li độ là 

 A. 3 cm. B. −3 cm. C. 3√3 cm. D. −3√3 cm. 

Câu 20. Một chất điểm dao động điều hoà. Biết li độ và vận tốc của chất điểm tại thời điểm 𝑡1 lần lượt là 𝑥1 =

3 cm và 𝑣1 = −60√3 cm/s; tại thời điểm t2 lần lượt là 𝑥2 = 3√2 cm và 𝑣2 = 60√2 cm/s. Biên độ và tần số góc 

của dao động lần lượt là 

 A. 6 cm; 20rad/s. B. 6 cm; 12rad/s. C. 12 cm; 20rad/s. D. 12 cm; 10rad/s.  

Câu 21. Đại lượng nào sau đây tăng gấp đôi khi biên độ của dao động điều hoà của con lắc lò xo tăng gấp đôi? 

 A. Cơ năng của con lắc. B. Động năng của con lắc. 

 C. Vận tốc cực đại. D. Thế năng của con lắc. 

Câu 22. Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỉ lệ thuận với 

 A. chu kì dao động. B. biên độ dao động. 

 C. bình phương biên độ dao động. D. bình phương chu kì dao động. 

Câu 23. Trong dao động điều hoà thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian? 

A. Lực kéo về; vận tốc; năng lượng toàn phần.      B. Biên độ; tần số góc; gia tốc. 

C. Động năng; tần số; lực kéo về.        D. Biên độ; tần số góc; năng lượng toàn phần. 

Câu 24. Phương trình dao động điều hoà của một chất điểm dao động là: 𝑥 = 𝐴cos⁡ (𝜔𝑡 +
2𝜋

3
) (cm) 

Biểu thức động năng của nó biến thiên theo thời gian là 

A. 𝑊0 =
𝑚𝐴2𝜔2

4
[1 + cos⁡ (2𝜔𝑡 +

𝜋

3
)].      B. 𝑊d =

𝑚𝐴2𝜔2

4
[1 − cos⁡ (2𝜔𝑡 +

4𝜋

3
)]. 

C. 𝑊0 =
𝑚𝐴2𝜔2

4
[1 + cos⁡ (2𝜔𝑡 +

4𝜋

3
)].       D. 𝑊d =

𝑚𝐴2𝜔2

4
[1 − cos⁡ (2𝜔𝑡 +

𝜋

3
)]. 

Câu 25. Một chất điểm dao động điều hoà. Biết khoảng thời gian giữa năm lần liên tiếp động năng của chất điểm 

bằng thế năng của hệ là 0,4 s. Tần số của dao động của chất điểm là 

 A. 2,5 Hz. B. 3,125 Hz. C. 5 Hz. D. 6,25 Hz. 

Câu 26. Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hoà với biên độ A, tần số góc 𝜔. Động năng cực đại của 

chất điểm là 

 A. 
𝑚𝜔2𝐴2

2
. B. 

𝜔2𝐴2

2𝑚
. C. 

mA𝜔2

2
. D. 

𝑚𝜔𝐴2

2
.  

Câu 27. Tìm phát biểu sai. Dao động tắt dần là dao động có 

A. tần số giảm dần theo thời gian. 

B. cơ năng giảm dần theo thời gian. 

C. biên độ dao động giảm dần theo thời gian. 

D. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh. 
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Câu 28. Trong dao động tắt dần, một phần cơ năng đã biến đổi thành 

 A. điện năng. B. nhiệt năng. C. hoá năng. D. quang năng. 

Câu 29. Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần, sau ba chu kì đầu tiên, biên độ của nó giảm đi 10%. Phần trăm 

cơ năng còn lại sau khoảng thời gian đó là 

 A. 81%. B. 6,3%. C. 19%. D. 27%.  

Câu 30. Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang với chu kì T = 0,2 s, lò xo nhẹ, vật nhỏ dao động 

có khối lượng 100 g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Độ giảm biên độ của vật sau mỗi lần vật 

đi từ biên này tới biên kia là 

A. 0,02 mm.  B. 0,04 mm.       C. 0,2 mm.   D. 0,4 mm. 

Câu 31. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài L = 50 cm thì nước trong xô bị sóng sánh 

mạnh nhất. Tốc độ đi của người đó là v = 2,5 km/h. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 

 A. 1,44 s. B. 0,35 s. C. 0,45 s. D. 0,52 s.  

Câu 32. Một vật đang dao động điều hoà dưới tác dụng của một lực đàn hồi. Chọn câu đúng. 

A. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì gia tốc đạt giá trị cực đại. 

B. Khi vật ở vị trí biên thì lực đổi chiều. 

      C. Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì gia tốc ngược chiều với vận tốc. 

      D. Khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì độ lớn của gia tốc tăng dần. 

Câu 33. Một vật đang thực hiện một dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng 𝑂. Hai vị trí biên là M và N (Hình 1) 

Trong quá trình chuyển động nào sau đây thì vận tốc và gia tốc cùng chiều nhau? 

A. Từ 𝑂 đến 𝑀. 

B. Từ N đến O. 

C. Từ O đến N.  

D. Từ 𝑀 đến 𝑁.                             Hình 1    

Câu 34. Tìm phát biểu sai về gia tốc của một vật dao động điều hoà. 

A. Gia tốc đổi chiều khi vật đi qua vị trí cân bằng.             B. Gia tốc luôn ngược chiều với vận tốc. 

C. Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.   D. Gia tốc biến đổi ngược pha với li độ. 

Câu 35. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng không đổi. Khi khối lượng quả nặng là m thì tần số dao động 

là 1 Hz. Khi khối lượng quả nặng là 2 m thì tần số dao động của con lắc là 

 A. 2 Hz. B. √2 Hz. C. 
1

√2
 Hz. D. 0,5 Hz. 

Câu 36. Một con lắc lò xo nằm ngang, đang thực hiện dao động điều hoà. Tìm phát biểu sai. 

A. Động năng của vật nặng và thế năng đàn hồi của lò xo là hai thành phần tạo thành cơ năng của con lắc. 

B. Động năng và thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với cùng một tần số như nhau. 

C. Khi vật ở một trong hai vị trí biên thì thế năng của con lắc đạt giá trị cực đại. 

D. Động năng và thế năng của con lắc biến thiên tuần hoàn với cùng chu kì như chu kì của dao động.  

Câu 37. Tìm phát biểu sai về dao động tắt dần của con lắc lò xo. 

A. Cơ năng của con lắc luôn giảm dần.  

B. Động năng của vật có lúc tăng, lúc giảm. 

C. Động năng của vật luôn giảm dần.  

D. Thế năng của con lắc có lúc tăng, lúc giảm. 

Câu 38. Lợi ích của hiện tượng cộng hưởng được ứng dụng trong trường hợp nào sau đây? 

A. Chế tạo máy phát tần số.              

B. Chế tạo bộ phận giảm xóc của ô tô, xe máy. 

C. Lắp đặt các động cơ điện trong nhà xưởng.      

D. Thiết kế các công trình ở những vùng thường có địa chấn. 
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Phần II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 
Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai . 

Câu 1: Một vật dao động điều hòa có phương trình:  x = 5 cos(4πt + 
2


) ( cm ). 

a) Biên độ của dao động điều hòa là 5cm.  

b) Tần số góc của dao động điều hòa là 4π rad/s.  

c) Pha ban đầu của dao động điều hòa là 
2


 rad.  

d) Tốc độ cực đại của dao động điều hòa trên là 20πcm/s.  

Câu 2:  

a) Độ dịch chuyển cực đại của vật tính từ vị trí cân bằng là biên độ.  

b) Tần số là số dao động mà vật thực hiện được trong một chu kỳ.  

c) Khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần là một chu kỳ.  

d) Đại lượng cho biết vật dao động đang ở đâu và chuyển động theo chiều nào là pha dao động.  

Câu 3: Phương trình dao động điều hòa của một vật là x = 2cos4t (cm). 

a) Tốc độ cực đại của vật là 8 (cm/s).  

b) Gia tốc cực đại của vật là 80 (cm/s2).  

c) Phương trình vận tốc của vật là: v = 8sin4t (cm/s).  

d)  Phương trình gia tốc của vật là: a = 320cos(4t +)(cm/s2). 

Câu 4: Đồ thị dưới đây biểu diễn một vật dao động điều hòa có phương trình ( )x Acos t=  +    

 

a) Phương trình dao động điều hòa của vật là x 10cos t
2

 
=  

 
 cm.  

b) Phương trình vận tốc dao động của vật là v 5 sin t
2

 
= −   

 
 cm/s.  

c) Phương trình gia tốc dao động của vật là 2a 10 sin t
2

 
= −   

 
 cm/s2.  

d) Phương trình gia tốc dao động của vật là 2 2a 0,5 cos t (cm / s )
2

 
= −   

 
.  

Câu 5:  

a) Cơ năng của một vật dao động điều hoà bằng động năng của vật khi vật tới VTCB.  

b) Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hoà thì cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế 

năng bằng động năng.  

c) Để có âm thanh vang lên thì chuyển động của màng loa là dao động.  

d) Cho một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x 3cos 2 t  cm
4

 
 
 

=  + . Li độ của vật vào thời điểm t 

= 1s kể từ thời điểm ban đầu là 3√2⁡cm.     
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Câu 6: Một chất điểm M chuyển động đều trên một đường tròn tâm O bán kính ( )=R 12 cm , với tần số ( )=f 5 Hz

, ngược chiều kim đồng hồ. Điểm P là hình chiếu của chất điểm M xuống một đường thẳng cố định đi qua tâm O 

và nằm trong mặt phẳng hình tròn quỹ đạo 

a) Điểm P dao động điều hoà với biên độ ( )=A 12 cm .   

b) Tốc độ chuyển động trung bình của điểm P trong một chu kì dao động là ( )120 cm / s . 
 

c) Tốc độ dài của chất điểm M bằng tốc độ của điểm P khi P đi qua tâm O.    

d) Điểm P chuyển động nhanh dần đều khi đi qua tâm O.  

Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 40 N/m và vật nặng có khối lượng 200 g. Kéo vật từ vị trí 

cân bằng hướng xuống dưới một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Lấy g = 10 m/s2.  

a) Tần số góc của dao động là 10√2 rad/s.  

b) Độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng là 4 cm.  

c) Độ lớn lực đàn hồi cực đại là 4 N.  

d) Độ lớn lực đàn hồi cực tiểu là 2 N.  

 

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN 

 

Câu 1. Phương trình dao động điều hoà là 𝑥 = 5cos⁡ (2𝜋𝑡 +
𝜋

3
) (cm). Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu và pha ở 

thời điểm t của dao động. 

Câu 2. Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: 𝑥 = 10cos⁡ (
𝜋

3
𝑡 +

𝜋

2
) (cm) 

a) Tính quãng đường chất điểm đi được sau 2 dao động. 

b) Tính li độ của chất điểm khi t = 6 s. 

Câu 3. Đồ thị li độ theo thời gian 𝑥1, 𝑥2 của hai chất điểm dao động điều hoà được mô tả như Hình 6. Xác định 

biên độ và pha ban đầu của mỗi dao động. 

 
Hình 6 

Câu 4. Phương trình dao động điều hoà của một vật là 𝑥 = 5cos⁡ (10𝜋𝑡 −
𝜋

2
) (cm). Tính thời gian để vật đó đi 

được quãng đường 2,5 cm kể từ thời điểm t = 0.  

Câu 5. Đồ thị li độ theo thời gian của một chất điểm dao động điều hoà được mô tả như Hình 7. 

Hình 7 

a) Xác định biên độ, chu kì và pha ban đầu của dao động. 

b) Viết phương trình dao động. 



12 

 

c) Xác định li độ của chất điểm tại các thời điểm 0,4 s, 0,6 s và 0,8 s. 

Câu 6. Đồ thị li độ theo thời gian 𝑥1, 𝑥2 của hai chất điểm dao động điều hoà được mô tả như Hình 8 

 
Hình 8 

a) Xác định độ lệch pha giữa hai dao động. 

b) Viết phương trình dao động của hai chất điểm. 

Câu 7. Một chất điểm dao động điều hoà với chu ki⁡T = 2 s. Trong 3 s vật đi được quãng đường 60 cm. Khi t = 0 

vật đi qua vị tri cân bằng và hướng về vị trí biên dương. Hãy viết phương trình dao động của vật. 

Câu 8. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos⁡ (2𝜋t +
5𝜋

6
) (cm). Tính quãng đường vật 

đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 1 s đến t2 = 2,5 s. 

Câu 9. Một dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 10 cm và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 s. 

Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có li độ 𝑥 = −3 cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng? 

Câu 10. Một vật dao động điều hoà với tần số góc 𝜔 = 5rad/s. Khi t = 0, vật đi qua vị trí có li độ 𝑥 = −2 cm và 

có vận tốc 10 cm/s hướng về vị trí biên gần hơn. Hãy viết phương trình dao động của vật. 

Câu 11. Hình 9 mô tả sự biến thiên vận tốc theo thời gian của một vật dao động điều hoà. 

 
Hình 9 

a) Viết phương trình vận tốc theo thời gian. 

b) Viết phương trình li độ và gia tốc theo thời gian. 

Câu 12. Một vật có khối lượng m = 0,4 kg, dao động điều hoà với chu kì T = 0,2𝜋(s), biên độ bằng 10 cm. Tính 

cơ năng của dao động. 

Câu 13. Một chất điểm có khối lượng 100 g dao động điều hoà trên quỹ đạo là đoạn thẳng MN (dài hơn 8 cm). 

Tại điểm P cách M một khoảng 4 cm và tại điểm Q cách N một khoảng 2 cm, chất điểm có động năng tương ứng 

là 32.10−3 J và 18.10−3 J. Tính tốc độ trung bình khi vật đi từ P đến Q.  

Câu 14. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm I cố định, quả cầu có khối lượng 100 g. Con lắc dao động 

điều hoà theo phương trình x = 4cos⁡ 10√5t(cm) với t tính theo giây. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ lớn lực đàn hồi 

lớn nhất và nhỏ nhất do lò xo tác dụng lên điểm I. 

Câu 15. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Biết rằng trong quá trình dao động, tỉ số giữa độ lớn lực đàn hồi lớn 

nhất và nhỏ nhất là 
7

3
, biên độ dao động là 10 cm. Lấy g = 10 m/s2. Tính tần số dao động của vật. 

Câu 16. Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc 𝛼max. Lấy mốc cơ năng tại vị trí cân bằng. Tính li độ 

góc của con lắc khi nó ở vị trí có động năng bằng thế năng. 

Câu 17. Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k, được treo thẳng đứng vào một giá cố định và một vật 

có khối lượng 𝑚 = 100 g. Khi vật ở vị trí cân bằng O, lò xo dãn 2,5 cm. Kéo vật dọc theo trục của lò xo xuống 
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dưới cách vị trí cân bằng O một đoạn 2 cm rồi truyền cho nó vận tốc có độ lớn 40√3 cm/s theo phương thẳng 

đứng, hướng xuống dưới. Chọn trục toạ độ Ox theo phương thẳng đứng, gốc tại O, chiều dương hướng lên trên, 

gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Lấy g = 10 m/s2. Biết chiều dài tự nhiên của của lò xo là 50 cm. 

a) Tính độ cứng của lò xo, viết phương trình dao động và tính cơ năng dao động của vật. 

b) Xác định li độ và vận tốc của vật khi thế năng dao động bằng 1/3 động năng. 

c) Tính thế năng dao động, động năng và vận tốc của vật tại vị trí có li độ 𝑥 = 2√2cm. 

d) Tính chiều dài, lực đàn hồi cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động. 

Câu 18. Một con lắc lò xo gồm lò xo có khối lượng không đáng kể. Chu kì dao động của con lắc là 0,1𝜋(s). Con 

lắc dao động cưỡng bức theo phương trùng với trục của lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn 𝐹 =

𝐹0cos⁡ 𝜔𝑡(𝑁). Khi 𝜔 lần lượt là 10rad/s và 15rad/s thì biên độ dao động tương ứng của con lắc lần lượt là 𝐴1 và 

𝐴2. Hãy so sánh 𝐴1 và 𝐴2. 

Câu 19. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m = 0,2 kg, lò xo nhẹ có độ cứng k = 20 N/m dao động trên 

mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là 𝜇 = 0,01. Từ vị trí lò xo không bị 

biến dạng, truyền cho vật vận tốc ban đầu có độ lớn 𝑣0 = 1 m/s dọc theo trục lò xo (lấy g = 10 m/s2). Tính độ 

lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động. 

Câu 20. Một vật dao động điều hoà với chu kì T. Tại thời điểm ban đầu, vật đi qua vị trí cân bằng. Tính tỉ số giữa 

động năng và thế năng của vật vào thời điểm 
𝑇

12
. 

Câu 21. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox nằm ngang, gốc O và mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cứ sau 

0,5 s thì động năng lại bằng thế năng và vật đi được đoạn đường dài nhất trong thời gian 0,5 s là 4√2 cm. Chọn 

t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Viết phương trình dao động của vật. 

Câu 22. Hình 10 mô tả sự biến thiên gia tốc theo thời gian của một vật dao động điều hoà. 

 
Hình 10 

a) Viết phương trình gia tốc theo thời gian. 

b) Viết phương trình li độ và vận tốc theo thời gian. 

Câu 23. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lượng m. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 3 cm 

rồi truyền cho nó vận tốc 40 cm/s thì nó dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo và 

khi vật treo đạt độ cao cực đại, lò xo dãn 5 cm. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Tính biên độ dao động của 

vật.  

Câu 24. Treo một vật vào đầu dưới của một lò xo có đầu trên được giữ cố định. Khi vật cân bằng lò xo dãn 2,0 

cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, người ta thấy, chiều dài nhỏ nhất và lớn 

nhất của lò xo là 12 cm và 20 cm. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,81 m/s2. Trong một chu kỳ dao động của vật, tính 

khoảng thời gian lò xo bị kéo dãn.  
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Câu 25. Hình 11 là đồ thị động năng theo thời gian của một vật 

khối lượng 0,4 kg dao động điều hoà. Tại thời điểm ban đầu vật 

đang chuyển động theo chiều dương. Lấy π2 = 10. Viết phương 

trình dao động của vật.  

 
Hình 11  

 

 

CHƯƠNG II. SÓNG 

 

Phần I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. 

Câu 1. Vào một thời điểm Hình 2 là đồ thị li độ - quãng đường truyền sóng của một sóng hình sin. Biên độ và 

bước sóng của sóng này là 

Hình 2    Hình 3 

 

 A. 5 cm; 50 cm. B. 6 cm; 50 cm. C. 5 cm; 30 cm. D. 6 cm; 30 cm. 

Câu 2. Hình 3 là đồ thị li độ - thời gian của một sóng hình sin. Biết tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Biên độ và 

bước sóng của sóng này là 

 A. 5 cm; 50 cm. B. 10 cm; 0,5 m. C. 5 cm; 0,25 m. D. 10 cm; 1 m. 

Câu 3. Tại một điểm O trên mặt nước có một nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 2 Hz. 

Từ điểm O có những gợn sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng kế tiếp là 20 cm. Tốc 

độ truyền sóng trên mặt nước là 

A. 20 cm/s.   B. 40 cm/s.        C. 80 cm/s.   D. 120cm/s 

Câu 4. Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s. Bước sóng của nó là 

A. 1,0 m.   B. 2,0 m.  C. 0,5 m.   D. 0,25 m. 

Câu 5. Một sóng hình sin lan truyền trên trục 𝑂𝑥. Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm 

mà các phần tử của môi trường tại điểm đó dao động ngược pha nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là 

 A. 0,4 m. B. 0,8 m. C. 0,4 cm. D. 0,8 cm. 

Câu 6. Thời gian kể từ khi ngọn sóng thứ nhất đến ngọn sóng thứ sáu đi qua trước mặt một người quan sát là 12 s. 

Tốc độ truyền sóng là 2 m/s. Bước sóng có giá trị là 

 A. 4,8 m. B. 4 m. C. 6 cm. D. 48 cm.  

Câu 7. Chọn câu đúng. 

A. Sóng dọc là sóng truyền dọc theo một sợi dây. 

B. Sóng dọc là sóng truyền theo phương thẳng đứng, còn sóng ngang là sóng truyền theo phương nằm ngang. 

C. Sóng dọc là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền. 

D. Sóng ngang là sóng trong đó phương dao động (của các phần tử môi trường) trùng với phương truyền. 

Câu 8. Tìm phát biểu sai khi nói về sóng cơ. 
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A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược 

pha nhau. 

B. Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng được gọi là sóng 

dọc. 

C. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường. 

D. Sóng trong đó các phần tử môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng được gọi là 

sóng ngang. 

Câu 9. Sóng cơ không truyền được trong 

 A. chân không. B. không khí. C. nước. D. kim loại. 

Câu 10. Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm 𝐴 rồi 

đến điểm 𝐵 cách nhau 7,95 m. Tại một thời điểm nào đó 𝐴 có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm 𝐵 

đang có li độ 

 A. âm và đang đi xuống.                            B. âm và đang đi lên.  

 C. dương và đang đi lên.                         D. dương và đang đi xuống 

Câu 11. Mũi tên nào trong Hình 4 mô tả đúng hướng truyền dao động của các phần tử môi trường? 

 
Hình 4 

 A. ↑. B. ↓. C. →. D. ↔. 

Câu 12. Nếu tốc độ truyền sóng âm trong Hình 9.1 là 340 m/s thì tần số của sóng khoảng 

 A. 566,7 Hz. B. 204 Hz. C. 0,00176 Hz. D. 0,176 H  

Câu 13. Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài từ 𝑃 đến 𝑄. Hai điểm 𝑃, 𝑄 trên phương truyền sóng cách 

nhau 𝑃𝑄 =
5𝜆

4
. Kết luận nào sau đây là đúng? 

     A. Khi 𝑃 có li độ cực đại thì 𝑄 có vận tốc cực đại.  

     B. Li độ 𝑃, 𝑄 luôn trái dấu. 

C. Khi 𝑄 có li độ cực đại thì 𝑃 có vận tốc cực đại.   

D. Khi 𝑃 có li độ cực đại thì 𝑄 qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Khi 𝑄 có li độ cực đại thì P qua vị trí cân bằng 

theo chiều dương. 

Câu 14. Theo thứ tự bước sóng tăng dần thì sắp xếp nào dưới đây là đúng? 

A. Vi sóng, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia 𝑋. B. Tia 𝑋, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, vi sóng. 

C. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, vi sóng, tia 𝑋. D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, vi sóng, tia 𝑋. 

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

A. Tất cả các sóng điện từ đều truyền trong chân không với tốc độ như nhau. 

B. Sóng điện từ đều là sóng ngang. 

C. Chúng đều tuân theo các quy luật phản xạ, khúc xạ. 

D. Khi truyền từ không khí vào nước thì tần số, bước sóng và tốc độ của các sóng điện từ đều giảm. 

Câu 16. Nội dung nào sau đây tóm tắt đúng đặc điểm của sóng điện từ, tính từ sóng vô tuyến đến tia 𝛾 trong thang 

của sóng điện từ? 

Tần số    Bước sóng   Tốc độ trong chân không 

 A. tăng dần  giảm dần    giảm dần  

 B. giảm dần tăng dần   tăng dần 

 C. tăng dần giảm dần   không đổi  
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 D. giảm dần tăng dần   không đổi 

Câu 17. Sóng điện từ có bước sóng nào dưới đây thuộc về tia hồng ngoại? 

 A. 7.10−2 m. B. 7.10−6 m. C. 7.10−9 m. D. 7 ⋅ 10−12 m. 

Câu 18. Một sóng vô tuyến có tần số 108 Hz được truyền trong không trung với tốc độ 3.108 m/s. Bước sóng của 

sóng đó là 

 A. 1,5 m. B. 3 m. C. 0,33 m. D. 0,16 m. 

Câu 19. Sóng vô tuyến truyền trong không trung với tốc độ 3 ⋅ 108 m/s. Một đài phát sóng radio có tần số 106 Hz. 

Bước sóng của sóng radio này là 

 A. 300 m. B. 150 m. C. 0,30 m. D. 0,15 m  

Câu 20. Một sóng ánh sáng có bước sóng 𝜆1 và tốc độ 𝑣1 khi truyền trong chân không. Khi đi vào trong tấm thuỷ 

tinh có bước sóng 𝜆2 và tốc độ 𝑣2. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa 𝑣2 với 𝜆1, 𝜆2 và 𝑣1 ? 

A. 𝑣2 =
𝜆1

𝜆2
⋅ 𝑣1.  B. 𝑣2 =

𝜆2

𝜆1
⋅ 𝑣1.       C. 𝑣2 =

𝜆2𝜆1

𝑣1
.  D. 𝑣2 = 𝜆2𝜆1𝑣1. 

Câu 21. Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng 

A. giao nhau của hai sóng tại một điểm trong môi trường. 

B. tổng hợp của hai dao động. C. tạo thành các gợn lồi lõm. 

D. hai sóng khi gặp nhau có những điểm cường độ sóng luôn tăng cường hoặc triệt tiêu nhau. 

Câu 22. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có 

A. cùng biên độ.                                     B. cùng tần số. 

C. cùng pha ban đầu.                                     D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

Câu 23. Hai sóng phát ra từ hai nguồn kết hợp. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai 

nguồn sóng bằng 

A. một ước số của bước sóng. B. một bội số nguyên của bước sóng. 

C. một bội số lẻ của nửa bước sóng. D. một ước số của nửa bước sóng. 

Câu 24. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước Hình 5, tốc độ truyền sóng là 1,5 m/s, cần rung có tần số 40 Hz. 

Khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1 S2 là 

 
Hình 5 

A. 1,875 cm. B. 3,75 cm. C. 60 m. D. 30 m. 

Câu 25. Trong thí nghiệm ở Hình 12.1SGK, khoảng cách giữa hai điểm S1,  S2 là d = 11 cm, cho cần rung, ta thấy 

hai điểm S1,  S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số rung là 26 Hz, 

tốc độ truyền sóng là 

A. 0,52 m/s. B. 0,26 cm/s. C. 0,13 cm/s. D. 2,6 cm/s. 

Câu 26. Một trong hai khe của thí nghiệm Young được làm mờ sao cho nó chỉ truyền ánh sáng được bằng 1/2 

cường độ sáng của khe còn lại. Kết quả là 
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A. vân giao thoa biến mất.        

B. vân giao thoa tối đi. 

C. vạch sáng trở nên sáng hơn và vạch tối thì tối hơn.     

D. vạch tối sáng hơn và vạch sáng tối hơn. 

Câu 27. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,15 mm, khoảng 

cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát là 2 m. Ânh sáng sử dụng trong thi nghiệm là ánh sáng đơn sắc 

màu vàng có bước sóng 0,58𝜇m. Vị trí vân sáng bậc 3 trên màn quan sát cách vân trung tâm một khoảng là 

A. 0,232 ⋅ 10−3 m. B. 0,812 ⋅ 10−3 m. C. 2,23 ⋅ 10−3 m. D. 8,12 ⋅ 10−3 m. 

Câu 28. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, giữa hai điểm 𝑃 và 𝑄 trên màn cách nhau 9 mm chỉ có 5 

vân sáng mà tại 𝑃 là một trong 5 vân sáng đó, còn tại 𝑄 là vị trí của vân tối. Vị trí vân tối thứ 2 cách vân trung tâm 

một khoảng là 

A. 0,5 ⋅ 10−3 m. B. 5 ⋅ 10−3 m. C. 3 ⋅ 10−3 m. D. 0,3 ⋅ 10−3 m. 

Câu 29. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,15 mm, khoảng 

cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát là 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 36 mm. 

Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này là 

A. 0,60𝜇m. B. 0,40𝜇m. C. 0,48𝜇m. D. 0,76𝜇m. 

Câu 30. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ 

A. luôn ngược pha với sóng tới.  

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định. 

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do. 

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định. 

Câu 31. Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai 

bụng liên tiếp bằng 

A. một bước sóng.  B. hai bước sóng. 

C. một phần tư bước sóng. D. một nửa bước sóng. 

Câu 32. Trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì độ dài của bước sóng phải 

bằng 

A. khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng.          

B. độ dài của dây. 

C. hai lần độ dài của dây.                                      

D. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng kề nhau. 

Câu 33. Để tạo một sóng dựng giữa hai đầu dây cố định thl độ dài của dây bằng 

A. một số nguyên lần bước sóng. B. một số lẻ lần nửa bước sóng. 

C. một số nguyên lần nửa bước sóng. D. một số lẻ lần bước sóng.  

Câu 34. Sóng dừng trên một sợi dây dài 1 m (hai đầu cố định) có hai bụng sóng. Bước sóng trên dây là 

A. 0,25 m. B. 0,5 m. C. 1 m. D. 2 m. 

Câu 35. Trên một sợi dây dài 90 cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết 

tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. 40 m/s. B. 40 cm/s. C. 90 cm/s. D. 90 cm/s. 

Câu 36. Sóng dừng là 

A. sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường. 

B. sóng không lan truyền được do bị một vật cản chặn lại. 

C. sóng được tạo thành do sự giao thoa của hai sóng kết hợp, trên đường thẳng nối hai tâm phát sóng. 

     D. Sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.  
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Câu 37. Một sóng vô tuyến được phát ra từ một đài phát thanh có bước sóng 3 m. Coi rằng tốc độ của sóng vô 

tuyến truyền trong không khí là 3.108 m/s, tần số của sóng này là 

A. 10−8 Hz. B. 9.10−8 Hz. C. 108 Hz. D. 9 Hz 

Câu 38. Người ta tạo ra sóng dừng trên một sợi dây căng giữa hai điểm cố định. Hai tần số gần nhau nhất cùng 

tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là 

A. 50 Hz. B. 75 Hz. C. 100 Hz. D. 125 H 

Câu 39. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 𝜆. Biết khoảng cách giữa hai 

khe là 1 mm. Tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2 mm trên màn quan sát là vị trí vân sáng bậc 4. Nếu dịch 

màn ra xa thêm một đoạn 25 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hai khe thì tại M là vị trí vân sáng bậc 3. 

Bước sóng 𝜆 dùng trong thí nghiệm là 

A. 0,4𝜇m. B. 0,5𝜇m. C. 0,6𝜇m. D. 0,64𝜇 

 

Phần II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 
Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai . 

 

Câu 1: Một sóng hình sin được mô tả như Hình 14.2. 

a) Bước sóng của sóng là 25(cm).  

b) Biên độ sóng là 6(cm).  

c) Nếu chu kì của sóng là 1 s thì tốc độ truyền sóng là 50(cm/s).  

d) Bước sóng sẽ bằng 10cm nếu tần số là 5 (Hz) ( tốc độ truyền sóng không đổi).  

 

Câu 2: Trong một thí nghiệm giao thoa khe Young ánh sáng đơn sắc màu đỏ   =0,76µm, 2 khe sáng cách nhau 

1 mm. Khoảng cách giữa 2 khe đến màn quan sát là 1m.     

a) Trên màn quan sát người ta thấy có những vạch tối và vạch sáng (màu đỏ) xen kẽ nhau, cách đều nhau.  

b) Hai vạch đỏ ở gần nhau cách nhau 1,5mm.   

c) Tại A, B cách vân trung tâm 1,9mm và 3,8mm là hai vân sáng.  

d) Cho bề rộng màn quan sát là L= 30,4 mm số vân sáng đỏ quan sát được là 41.  

Câu 3: Sóng dừng trên sợi dây thép dài 1,2 m có hai đầu P, Q cố định, được kích thích bởi nam châm điện. Nút 

A cách bụng B liền kề là 10 cm và I là trung điểm của AB. Biết khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp I và B có 

cùng li độ là 0,02 (s).  

a) Bước sóng trên dây là 40 (cm).  

b) Chu kỳ của sóng trên sợi dây là 0,02 (s).  

c) Sóng truyền trên sợi dây với tốc độ 10 (m/s).  

d) Tần số của dòng điện xoay chiều là 25 (Hz).  

Câu 4: Một người thả rơi một viên đá từ miệng giếng xuống đáy giếng không nước. Cho biết tốc độ âm trong 

không khí là 300 m/s, lấy g = 10 m/s2. Độ sâu của giếng là 11,25 m. Bỏ qua mọi ma sát. 

a) Thời gian viên đá rơi trong không khí là 1,5(s).  
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b) Thời gian âm truyền từ đáy giếng đến tai người là 0,5 (s).  

c) Sau 1,5375 (s) người đó sẽ nghe thấy tiếng động do viên đá chạm đáy giếng.  

d) Chuyển động của viên đá là nhanh dần đều với gia tốc 10 (m/s2).  

Câu 5: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 46 cm dao động cùng biên độ cùng pha cùng tần 

số f = 20 Hz  theo phương vuông góc với mặt nước. Nếu chỉ xét riêng một nguồn thì sóng do nguồn ấy phát ra 

lan truyền trên mặt nước với khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp là 6 cm.  

a) Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng λ = 3 (cm).   

b) Tốc độ truyền sóng trong môi trường là 0,6 (m/s).  

c) Khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp trên đoạn thẳng nối hai nguồn là 0,75(cm).  

d) Số điểm trên đoạn AB không dao động là 30.  

 

PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN 

 
Câu 1. Một mũi nhọn 𝑆 chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40 Hz. Người ta thấy rằng hai 

điểm 𝐴 và 𝐵 trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 20 cm luôn dao động 

ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 3 m/s đến 5 m/s. Xác định tốc độ truyền sóng. 

Câu 2. Trong môi trường đàn hồi, có một sóng cơ tần số 10 Hz lan truyền với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm 𝐴, 𝐵 trên 

phương truyền sóng dao động cùng pha nhau. Giữa chúng chỉ có hai điểm khác dao động ngược pha với 𝐴. Tính 

khoảng cách 𝐴𝐵. 

Câu 3. Trong môi trường đàn hồi, có một sóng cơ có tần số 10 Hz lan truyền với tốc độ 40 cm/s. Hai điểm 𝐴, 𝐵 

trên phương truyền sóng dao động cùng pha nhau. Giữa chúng có hai điểm M và N. Biết rằng khi M hoặc N có tốc 

độ dao động cực đại thì tại A tốc độ dao động cực tiểu. Tính khoảng cách AB. 

Câu 4. Một sóng cơ lan truyền qua điểm M rồi đến điểm N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau một 

phần ba bước sóng. Tại thời điểm t = 0 li độ tại M là +4 cm và tại N là −4 cm. Xác định thời điểm t1 và t2 gần 

nhất để M và N lên đến vị trí cao nhất. Biết chu kì sóng là 𝑇 = 1 s. 

Câu 5. Trên mặt thoáng của một chất lỏng, một mũi nhọn 𝑂 chạm vào mặt thoáng dao động điều hoà với tần số 𝑓, 

tạo thành sóng trên mặt thoáng với bước sóng 𝜆. Xét hai phương truyền sóng 𝑂𝑥 và 𝑂𝑦 vuông góc với nhau. Gọi 

M là một điểm thuộc Ox cách O một đoạn 16 và N thuộc Oy cách O một đoạn 12 . Tính số điểm dao động đồng 

pha với nguồn O trên đoạn MN (không kể M,N). 

Câu 6. Một sóng cơ có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 1,5 m/s. Trên phương truyền sóng, sóng 

truyền tới điểm P rồi mới tới điểm 𝑄 cách nó 16,125 cm. Tại thời điểm t, điểm P hạ xuống thấp nhất thì sau thời 

gian ngắn nhất là bao nhiêu điểm 𝑄 sẽ hạ xuống thấp nhất? 

Câu 7. Hình 12 mô tả một phần của sóng dọc truyền trên một sợi dây lò xo. Hãy nêu cách xác định bước sóng của 

sóng này và chỉ ra điểm tương đồng của nó với sóng âm truyền trong không khí. 

 
Hình 12 

Câu 8. 𝑃 và 𝑄 là hai điểm trên mặt nước cách nhau một khoảng 20 cm. Tại một điểm O trên đường thẳng PQ và 

nằm ngoài đoạn PQ, người ta đặt nguồn dao động điều hoà theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình 

u = 5cos⁡ 𝜔t(cm), tạo ra sóng trên mặt nước với bước sóng 𝜆 = 15 cm. Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa hai 

phần tử môi trường tại P và 𝑄 khi có sóng truyền qua là bao nhiêu? 

Câu 9. Một sóng dọc truyền trong môi trường với bước sóng 15 cm, biên độ không đổi 𝐴 = 5√3 cm. Gọi 𝑃 và 𝑄 

là hai điểm cùng nằm trên một phương truyền sóng. Khi chưa có sóng truyền đến hai điểm 𝑃 và 𝑄 nằm cách nguồn 
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các khoảng lần lượt là 20 cm và 30 cm. Khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa hai phần tử môi trường tại P và Q 

khi có sóng truyền qua là bao nhiêu? 

Câu 10. Thang của sóng điện từ được biễu diễn theo bước sóng tăng dần  

 
a) Xác định các loại bức xạ được đánh dấu 𝐴, 𝐵. 

b) Mô tả ngắn gọn một ứng dụng của tia 𝑋 trong thực tiễn. 

c) Chỉ ra hai đặc điểm khác nhau giữa sóng điện từ và sóng âm. 

Câu 11. Sóng vô tuyến ngắn có thể được sử dụng để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, bằng cách phát 

một tín hiệu từ Trái Đất tới Mặt Trăng và thu tín hiệu trở lại, đo khoảng thời gian từ khi phát đến khi nhận tín hiệu. 

Khoảng thời gian từ khi phát tới khi nhận được tín hiệu trở lại là 2,5 s. Biết tốc độ của sóng vô tuyến này là 

3.108 m/s và có tần số 107 Hz. Tính: 

a) Khoảng cách từ Mặt Trăng tới Trái Đất. 

b) Bước sóng của sóng vô tuyến đã sử dụng. 

Câu 12. Một vệ tinh địa tĩnh ở độ cao 36600 km so với một đài phát hình trên mặt đất, nằm trên đường thẳng nối 

vệ tinh và tâm Trái Đất. Coi Trái Đất là một hình cầu có bán kính 6400 km. Vệ tinh nhận sóng truyền hình từ đài 

phát rồi phát lại tức thời tín hiệu đó về Trái Đất. Biết tốc độ truyền sóng c = 3. 108 m/s. Tính khoảng thời gian 

lớn nhất mà sóng truyền hình đi từ đài phát đến Trái Đất. 

Câu 13. Một anten radar phát ra những sóng điện từ đến vật đang chuyển động về phía radar. Thời gian từ lúc 

anten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ từ vật trở lại là 80𝜇s. Sau hai phút, đo lần thứ hai, thời gian từ lúc phát 

đến lúc nhận lần này là 76𝜇s. Tính tốc độ trung bình của vật. Coi tốc độ của sóng điện từ trong không khí bằng 

3 ⋅ 108 m/s. 

Câu 14. Giả sử một vệ tinh truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định trong mặt phẳng 

xích đạo Trái Đất, đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất đi qua kinh tuyến số 0 hoặc kinh tuyến gốc. Coi Trái 

Đất như một quả cầu bán kính 6400 km, khối lượng là 6.1024 kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24 h, hằng 

số hấp dẫn G = 6,67 ⋅ 10−11 N ⋅ m2/kg2. Sóng cực ngắn f > 30MHz phát từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm 

nằm trên xích đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào? 

Câu 15. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 𝜆, khoảng cách giữa hai khe là 

0,15 mm, khoảng cách giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát là 1 m. Hai điểm M và N trên màn quan sát 

đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm. Trên đoạn MN có 11 vân sáng, tại M và N là hai vân sáng. Biết khoảng 

cách MN là 30 mm. Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này. 

Câu 16. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 𝜆. Màn quan 

sát cách hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe 𝑆1𝑆2 = 𝑎 có thể thay đổi (nhưng 𝑆1, 𝑆2 luôn 

cách đều 𝑆). Xét điểm P trên màn quan sát, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách 

𝑆1𝑆2 một lượng Δ𝑎 thì tại đó là vân sáng bậc 𝑘 và 3𝑘. Nếu tăng khoảng cách 𝑆1𝑆2 một lượng 2Δ a thì tại đó là vân 

sáng hay vân tối, bậc hoặc thứ bao nhiêu? 

Câu 17. Thực hiện thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách 

giữa mặt phẳng chứa hai khe và màn quan sát là 2 m. Người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước 

sóng nằm trong khoảng từ 0,40𝜇m đến 0,76𝜇m. Hỏi tại điểm M trên màn ảnh cách vân sáng trung tâm 3,3 mm sẽ 

cho vân tối có bước sóng ngắn nhất bằng bao nhiêu? 

Câu 18. Sóng dừng trên một dây đàn dài 0,6 m, hai đầu cố định có một bụng sóng duy nhất (ở giữa dây). 

a) Tính bước sóng 𝜆 của sóng trên dây. 

b) Nếu dây dao động với ba bụng sóng thì bước sóng là bao nhiêu? 
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Câu 19. Trên một sợi dây dài 1,2 m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây thì trên dây có tất cả 4 nút sóng. 

Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 𝑣 = 80 m/s, tính tần số dao động của dây. 

Câu 20. Hình 13 mô tả sóng dừng trên một sợi dây có chiều dài 𝐿 = 0,9 m, hai đầu cố định. 

 
Hình 13 

a) Tính bước sóng 𝜆 của sóng trên dây. 

 b) Nếu tần số là 180 Hz. Tính tốc độ của sóng. 

c) Thay đổi tần số đến 360 Hz thì bước sóng bây giờ bằng bao nhiêu? 

Câu 21. Một nam châm điện có dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz chạy qua. Đặt nam châm điện phía trên một 

dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây là 0,6 m (Hình 14). Người ta thấy trên dây có 

sóng dừng với 2 bụng sóng. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. 

 
Hình 14 

Câu 22. Một sợi dây 𝐴𝐵 dài 1 m, đầu 𝐴 cố định, đầu 𝐵 gắn với cần rung có tần số thay đổi được. 𝐵 được coi là 

nút sóng. Ban đầu trên dây có sóng dừng. Khi tần số tăng thêm 20 Hz thì số nút trên dây tăng thêm 7 nút. Sau 

khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì sóng phản xạ từ A truyền hết một lần chiều dài sợi dây? 

Câu 23. Hình 15 mô tả đồ thị li độ - thời gian của một sóng. 

a) Tính chu kì, tần số và biên độ của sóng. 

b) Biết tốc độ của sóng là 5 m/s, tính bước sóng. 

 Hình 15 

 

Câu 24. Hình 16 cho thấy các phần tử chính của thang sóng điện từ. 

 Ánh sáng nhìn thấy 

 
       Bước sóng (m) ⟶ 

Hình 16 

a) Nêu ba đặc điểm chung của các sóng điện từ. 
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b) Sóng lò vi sóng có tốc độ 3 ⋅ 108 m/s trong chân không và tần số 1, 5.1010 Hz. Tính bước sóng? 

c) Hãy gọi tên của các sóng điện từ nằm trong vùng 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 trên Hình 2.2 

Câu 25. Một sợi dây đàn hồi, mảnh, dài có đầu O dao động với tần số f thay đổi được trong khoảng từ 80 Hz đến 

125 Hz, theo phương vuông góc với sợi dây. Sóng tạo thành lan truyền trên dây với tốc độ không đổi 𝑣 =

10 m/s. 

a) Cho 𝑓 = 80 Hz, tính chu kì và bước sóng của sóng trên dây. 

b) Tính tần số f để điểm M trên dây cách O một khoảng bằng 20 cm luôn dao động cùng pha với điểm 𝑂. 

Câu 26. Một người leo núi khi cách vách núi một khoảng 450 m (Hình 17), người này hét một tiếng lớn và âm 

phản xạ trở lại tai người sau 2,75 s. 

 
Hình  17 

a) Tính tốc độ truyền sóng âm. 

b) Nếu sóng âm trên có bước sóng là 0,75 m thì tần số của sóng là bao nhiêu? 

Câu 27. Sóng vô tuyến ngắn có thể được sử dụng để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng, bằng cách phát 

một tín hiệu từ Trái Đất tới Mặt Trăng và thu tín hiệu trở lại, đo khoảng thời gian từ khi phát đến khi nhận tín 

hiệu. 

a) Biết khoảng thời gian từ khi phát tới khi nhận được tín hiệu trở lại là 2,6 s. Tính khoảng cách từ Mặt Trăng 

tới Trái Đất. 

b) Sóng vô tuyến trên có tần số 107 Hz. Tính bước sóng của sóng. 

Câu 28. Trong thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Trên màn chỉ quan sát được 21 vạch sáng 

mà khoảng cách giữa hai vạch sáng ngoài cùng là 4 cm. Tại hai điểm 𝑃 và 𝑄 là hai vị trí cho vân sáng trên màn. 

Hãy xác định số vân sáng trên đoạn PQ, biết rằng khoảng cách giữa hai điểm đó là 2,4 cm. 

Câu 29. Một sóng ngang có tần số 20 Hz truyền trên mặt nước với tốc độ 1,5 m/s. Trên phương truyền sóng, 

sóng truyền đến điểm P rồi mới đến điểm Q cách nó 16,125 cm. Tại thời điểm t, điểm P hạ xuống thấp nhất thì 

sau thời gian Δt =
3

400
 s, điểm Q sẽ tới vị trí nào? 

Câu 30. Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó 

bức xạ màu đỏ có bước sóng 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 

575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng 

màu lục. Tính giá trị của λ. 

 

 

 

 

Chúc các em ôn tập tốt! 


